
Học lực
Hạnh 

kiểm

1 VŨ ĐỨC MẠNH 19/04/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV sô 2170/BGDĐT-GDTrH

ngày 16/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023

2 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 11/05/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV sô 2170/BGDĐT-GDTrH

ngày 16/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023

3 HOÀNG TIẾN CƯỜNG 29/06/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV số 2487/BGDĐT-QLCL

ngày 25/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023 

4 NGUYỄN TIẾN THỊNH 27/01/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV số 2487/BGDĐT-QLCL

ngày 25/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023 

5 PHẠM TUẤN HÙNG 25/12/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV số 2487/BGDĐT-QLCL

ngày 25/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023 

6 DƯƠNG THỊ HỒNG THƠM 04/06/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV số 2487/BGDĐT-QLCL

ngày 25/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023 

DANH SÁCH

Thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(Kèm theo Quyết định số            / QĐ-SGDĐT ngày       /6/2023 của Giám đốc Sở GDĐT Nam Định )

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị Môn
Xếp loại năm lớp 12

Diện miễn thi



Học lực
Hạnh 

kiểm

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị Môn
Xếp loại năm lớp 12

Diện miễn thi

7 TRẦN QUỲNH MAI 04/02/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV số 2487/BGDĐT-QLCL

ngày 25/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023 

8 ĐỖ NGỌC HOÀNG HẢI 30/06/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV số 2487/BGDĐT-QLCL

ngày 25/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023 

9 VŨ QUỲNH NGỌC 31/10/2005 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả

Theo CV số 2487/BGDĐT-QLCL

ngày 25/5/2023 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi TN

THPT năm 2023 

10 VŨ PHƯƠNG ANH 06/11/2005 THPT Trần Văn Lan Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

11 NGUYỄN XUÂN TÍNH 26/10/2005 THPT Hoàng Văn Thụ Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

12 VŨ THẾ QUÂN 12/11/2005 THPT Lương Thế Vinh Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

13 VŨ QUANG HUY 25/09/2004 THPT Lê Quý Đôn Tất cả Tốt Khá Khuyết tật nặng

14 NGUYỄN DUY THANH 18/06/2004 THPT Xuân Trường B Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

15 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 20/03/2005 THPT Giao Thuỷ Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

16 TRẦN THỊ THU HIỀN 03/09/2005 THPT Giao Thuỷ Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

17 HOÀNG CAO ÁNH 29/12/2004 THPT Giao Thuỷ C Tất cả Tốt Khá Khuyết tật nặng

18 ĐINH CÔNG TRÌNH 06/07/2005 THPT Giao Thuỷ B Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

19 NGÔ THỊ DIỆU MY 13/04/2004 THPT Trần Quốc Tuấn Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

20 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 29/10/2004 THPT Đỗ Huy Liêu Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng



Học lực
Hạnh 

kiểm

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị Môn
Xếp loại năm lớp 12

Diện miễn thi

21 NGUYỄN VĂN TẤN 15/07/2005 THPT Đỗ Huy Liêu Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

22 BÙI TIẾN ĐẠT 05/09/2005 THPT Vũ Văn Hiếu Tất cả Tốt Khá Khuyết tật nặng

23 VŨ VĂN HỢP 22/12/2005 THPT Vũ Văn Hiếu Tất cả Tốt TB Khuyết tật nặng

24 TIÊU VŨ ANH QUÂN 12/04/2004 GDTX Hải Hậu Tất cả TB Tốt Khuyết tật nặng

25 NGUYỄN ĐỨC TUẤN PHONG 24/01/2005 GDTX Tỉnh Nam Định Tất cả TB Tốt Khuyết tật nặng

26 ĐẶNG VŨ LÂM OANH 04/01/2003 GDTX Trần Phú Tất cả Tốt Khá Khuyết tật nặng
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